
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẾN TRE 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:             /UBND-KT  Bến Tre, ngày         tháng 10  năm 2021 

V/v danh sách Doanh nghiệp 

sản xuất, xuất khẩu thực phẩm 
vào thị trường Trung Quốc 

  

 

 
                           Kính gửi:   

 - Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản; 
-  Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về 

Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam. 
 

                            

Thực hiện nội dung Công văn số 781/CBTTNS-SPS ngày 22 tháng 10 năm 

2021 của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản - Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản 

xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre báo 
cáo với nội dung như sau: 

1. Danh sách doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc 
(đính kèm Danh sách doanh nghiệp).  

2. Những doanh nghiệp sản xuất ngoài 18 sản phẩm theo Phụ lục 2, Sở Công 

Thương tỉnh Bến Tre có Văn bản gửi đến các doanh nghiệp này và hướng dẫn các 
doanh nghiệp đăng ký với cơ quan chức năng phía Trung Quốc. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre kính báo cáo Cục Chế biến và Phát triển Thị 
trường Nông sản, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch 

tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (kèm hs); 
- Bộ NN&PTNT (báo cáo); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, NN&PTNN; 
- Chánh, PCVP.UBND tỉnh; 
- Phòng Kinh tế; 
- Lưu: VT, LHT. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Minh Cảnh 



Quốc gia (vùng lãnh thổ): Việt Nam 

Country(region) 
Tên cơ quan chủ quản: Tỉnh Bến Tre 

Name of competent authority 

 

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THỰC PHẨM 

List of Overseas Manufacturers of Imported Food Applying for Registration 

 Loại sản phẩm 

Product Category 
    

 

 

     
 

 

Thứ 

tự 

No. 

Số đăng 

ký 

Registrat

ion No. 

Tên doanh 

nghiệp 

Name of 

Manufacturers 

Địa chỉ đăng ký 

Address of 

Manufacturers 

Châu/Tỉnh/Khu 

State/Province/

District 

Thành 

phố 

City 

Loại hình 

doanh 

nghiệp 

Type 

Sản phẩm 

đăng ký 

Products 

for 

Approval 

 

Mã HS               
HS code 

Ngày gần đây 

xuất khẩu sang 

Trung Quốc               

Latest date of 

trade to China 

01    
Công ty CP 

XNK Bến Tre 

Lô K, CCN-

TTCN Phong 

Nẫm, xã Phong 
Nẫm, huyện 

Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre, 

Việt Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
 Các sản 
phẩm từ 

dừa 

- Cơm dừa 
sấy khô: 

0801.11.00 

- Nước cốt 
dừa đóng 

lon/ 
CREAMR 

dừa béo 

đặc: 
2106.90.99 

- Dầu dừa: 

1513.19.10 
- Dầu dừa 

tinh khiết: 

1513.19.90 
- Nước dừa 

đóng lon: 
2202.99.90 

Năm 2021 

 02   

 Công ty Chế 

biến dừa 

Lương Qưới 

 Lô A36, A37 - 

KCN An Hiệp, 

Ấp Thuận Điền, 

Xã An Hiệp, 

Huyện Châu 

Thành, Tỉnh 
Bến Tre, Việt 

Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  

Các sản 

phẩm từ 

dừa 

Năm 2021 

 03   Công ty Số 60A4, KP 1,   Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  Kẹo dừa, Năm 2021 

https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119
https://goo.gl/maps/8afQ2UUsYXR3pY119


2 

 

TNHH Vĩnh 

Tiến  

P.Phú Tân, TP 

Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre, Việt 

Nam 

bánh hoa 

dừa 

- Bơ dừa: 

1517.10.90 

- Bột sữa 
dừa: 

1106.30.33 
- Nước dừa: 

2009.89.99 

- Bánh 
snack dừa: 

2008.19.99 

- Cơm dừa: 
2306.50.00 

04  
Công ty cổ 
phần Đầu tư 

dừa Bến Tre 

Số 14C1, Đại lộ 

Đồng Khởi , 

P.Phú Khương, 
TP Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre, Việt 

Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
Các sản 
phẩm từ 

dừa 

Năm 2021 

05  

Công ty 

TNHH Chế 

biến dừa 

Số 52B tỉnh lộ 

885, P8, TP Bến 

Tre, Việt Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
Bột sữa 

dừa 
Năm 2021 

06  

Công ty 

TNHH Thế 

Giới Việt 

Lô A5, A6, A7 

khu A1, KCN 

Giao Long, xã 

An Phước, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
Nước cốt 

dừa 
Năm 2021 

07  

Công Ty Cổ 

Phần Chế 

Biến Dừa á 

Châu 

Lô EI-2, EI-3, 
EI-4, khu công 

nghiệp Giao 

Long,  

Xã An Phước, 

Huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  

Các sản 

phẩm từ 

dừa 

Năm 2021 

08  

DNTN XNK 

Huy Thịnh 

Phát 

Số 199, ấp Tân 

Đức A, xã Tân 

Bình, huyện Mỏ 
Cày Bắc, tỉnh 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  Thạch dừa  
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Bến Tre, Việt 

Nam 

09  

Công ty CP 

Thủy Sản Bến 
Tre 

457C Nguyễn 

Đình Chiểu, 

Phường 8, TP 

Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre, Việt 

Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
Nghêu, cá 

fillet 

- Cá da 
trơn: 

0304.62.00; 

0303.24.00 
- Nghêu: 

1605.56.00; 

0307.79.10 

Năm 2021 

10  

Công ty CP 

Thủy sản Hải 

Hương 

Lô A8, Lô A9, 

Khu Công 

Nghiệp An 

Hiệp, Xã An 

Hiệp, Huyện 

Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre, 

Việt Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  Cá fillet 

- Cá da 

trơn: 
0304.62.00; 

0303.24.00 

Năm 2021 

11  

Công Ty Cổ 

Phần Thủy 

Sản Hưng 

Trường Phát 

Tổ 11, Ấp Hưng 

Chánh, Xã Châu 

Hưng, Huyện 

Bình Đại, Tỉnh 

Bến Tre, Việt 

Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  Nghêu  

Nghêu: 

1605.56.00; 
0307.79.10 

Năm 2021 

12  

Công ty CP 

XNK thủy sản 

Bến Tre 

Ấp 9 xã Tân 

Thạch, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Bến Tre, 

Việt Nam 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
Nghêu, cá 

fillet 

- Cá da 

trơn: 
0304.62.00; 

0303.24.00 

- Nghêu: 
1605.56.00; 

0307.79.10 

Năm 2021 

14  

Công Ty 

TNHH Xuất 

Nhập Khẩu 

Ấp Phú Hữu, Xã 

Hữu Định, 

Huyện Châu 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  Dừa tươi 0801.12.00 Năm 2021 



4 

 

Trái Cây 

Mêkông 

Thành, tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam 

15  

Công Ty 

TNHH Xuất 

Nhập Khẩu 

Trái Cây 

Chánh Thu 

Ấp Nhơn Phú, 

Xã Hòa Nghĩa, 

Huyện Chợ 

Lách, tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam 

 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  
Nông sản 

chế biến 

- Xoài: 
0804.50.20 

- Măng cụt: 

08045030 
- Sầu riêng: 

0810.60.0 

- Nhãn: 
0813.40.10 

- Chôm 
chôm: 

0810.90.30 

- Vải: 
2008.99.10  

 

Năm 2021 

16  

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Sản xuất Đức 

Thành 

Ấp An Vĩnh 1, 

xã Đa Phước 

Hội, Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến 

Tre, Việt Nam 

 

 

 Tỉnh Bến Tre Bến Tre  PP  Nhân điều 0801.32.00 Năm 2021 
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